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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   
     Số:   2175      /SGD&ĐT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
 Thừa Thiên  Huế, ngày 29  tháng 9 năm 2020 

V/v thông báo chuẩn bị tiếp nhận 

 thiết bị 2020 và hướng dẫn nghiệm  

     thu tài sản đưa vào sử dụng. 

              

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các đơn vị dự toán trực thuộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 và Quyết định số 

1961/QĐ-UBND ngày 03/8/2020  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê 

duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị năm 

2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đấu thầu 

thiết bị phục vụ dạy học năm 2020 để trang cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Liên quan về vấn đề nghiệm thu và bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn các nội dung sau: 

1. Dự kiến giao thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong tháng 10 năm 2020. 

2. Danh sách các trường và danh mục thiết bị trang cấp theo phụ lục đính 

kèm. 

3. Về nghiệm thu, giao nhận thiết bị:  

-  Sau khi Hội đồng nghiệm thu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành 

nghiệm thu thiết bị mẫu, nhà thầu sẽ tiến hành cung ứng thiết bị. Các đơn vị được 

trang cấp thiết bị căn cứ vào mẫu  biên bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (biên bản 

có ghi cấu hình kỹ thuật, xuất xứ hàng hoá, nhãn mác, thời gian bảo hành...và có 

đóng dấu treo của Sở Giáo dục và Đào tạo). Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị cử người am hiểu về thiết bị để nghiệm thu và chịu trách nhiệm về công tác 

nghiệm thu bàn giao thiết bị. Nếu đơn vị cung ứng không đáp ứng thiết bị theo như 

biên bản nghiệm thu thì các trường có quyền từ chối nhận thiết bị và không kí biên 

bản nghiệm thu.  

- Trên các thiết bị nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo mẫu (dán 

trên thiết bị) như sau: 

Tên thiết bị:(ghi rõ nhãn mác) 

Năm đưa vào sử dụng: 

Đơn vị cung ứng: 

Bảo hành: từ ngày                    đến ngày                       năm          

Điện thoại và tên người khi cần bảo hành: 
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 - Trong thời hạn bảo hành thiết bị,  nếu thiết bị gặp sự cố thì nhà trường có 

trách nhiệm thông tin với đơn vị cung ứng và phối hợp với đơn vị này để giải 

quyết, nhà trường không được tự ý mở tem niêm phong khi chưa có sự đồng ý của 

đơn vị cung ứng. 

Yêu cầu các trường cử người nghiệm thu và nhận bàn giao thiết bị, hoàn 

thành các thủ tục trong suốt quá trình giao, nhận tài sản. 

Đề nghị Phòng Giáo dục các huyện, thị xã và thành phố gửi công văn này 

đến cho các trường được nhận thiết bị của đơn vị mình. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị biết để triển khai thực 

hiện. 

 

N¬i nhËn:            gi¸m ®èc  
- Như trên ;         

- Các phòng Giáo dục; 

- Các đơn vị cung ứng;                                                                            

- Website ngành;            

- Lưu VP, KHTC. 

 
 
 

                                                                                        Nguyễn Tân 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN THIẾT BỊ  

(Kèm theo Công văn số          /SGD&ĐT-KHTC ngày 29/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1.Gói 1: Máy chiếu, máy chiếu vật thể 

STT Tên đơn vị 
Máy 

chiếu 

Máy chiếu vật 

thể 

1 THCS Nguyễn Tri Phương               -    8 

2 THPT Vinh Lộc               -    2 

3 THPT Hương Vinh 1                -    

4 THPT Tam Giang 1 2 

5 THPT Bùi Thị Xuân 1 1 

  Tổng 3 13 

 

2.Gói 2: Tivi kết nối máy tính-Tiểu học 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
TIVI KẾT NỐI MÁY VI 

TÍNH TIỂU HỌC 

  PGD và ĐT TP Huế   

1 TH Số 2 Kim Long 4 

2 TH Thuận Lộc 2 

3 TH Thuận Hòa 5 

4 TH Hương Long 1 

5 TH Phú Cát 2 

6 TH Phường Đúc 1 

7 TH Lý Thường Kiệt 5 

8 TH Phú Hòa 3 

9 TH Số 1 Kim Long 1 

10 TH Tây Lộc 4 

11 TH Vĩnh Ninh 1 

12 TH Huyền Trân 4 

  PGD và ĐT Phong Điền   

1 TH Đông Nam Sơn 3 

2 TH Tây Bắc Hiền 3 

3 TH Điền An 3 

4 TH Phong Bình 3 

5 TH và THCS Điền Hòa 2 

6 TH Điền Hải 2 

7 TH Ưu Điền 2 

8 TH Trần Quốc Toản 2 

9 TH Trạch Phổ 2 

10 TH Tây Bắc Sơn 2 

11 TH Phò Ninh 2 

  PGD và ĐT Quảng Điền   

1 TH số 1 Quảng Phú 1 
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STT TÊN ĐƠN VỊ 
TIVI KẾT NỐI MÁY VI 

TÍNH TIỂU HỌC 

2 TH số 2 Quảng Phú 1 

3 TH số 2 Quảng Vinh 1 

4 TH số 1 Quảng Phước 1 

5 TH số 2 Quảng An 2 

6 TH Quảng Công 2 

  PGD và ĐT Hương Trà   

1 TH Hương Vân 2 

2 TH số 1 Tứ Hạ 2 

3 TH số 2 Hương Xuân 2 

4 TH số 2 Hương Toàn 1 

5 TH số 1 Hương Chữ 2 

6 TH số 2 Hương Chữ 2 

  PGD và ĐT Phú Vang   

1 TH Vinh An 2 

2 TH Phú Hải 2 

3 TH Phú Diên 1 2 

4 TH Phú Dương 2 

5 TH Vinh Xuân 2 

6 TH Phú Diên 2 2 

7 TH Phú Đa 1 2 

8 TH Phú Mậu 2 

9 TH Phú Xuân 1 2 

10 TH Phú Đa 2 2 

11 TH Phú Hồ 2 

12 TH số 1 Thuận An 2 

13 TH Phú Thuận 1 2 

14 TH số 2 Thuận An 2 

15 TH Phú An 1 2 

16 TH Dương Nổ 2 

17 TH Phú Thượng 1 2 

18 TH Phú Mỹ 2 2 

19 TH Phú Lương 1 2 

  PGD và ĐT Phú Lộc   

1 TH An Lương Đông 2 

2 TH Lăng Cô 2 

3 TH An Nong 2 2 

4 TH Vinh Hưng 1 2 

5 TH Vinh Hưng 2 2 

6 TH An Nong 1 2 

7 TH Số 2 Lộc Trì 1 

8 TH Số 1 Lộc Trì 2 

9 TH Thị Trấn 1 2 
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STT TÊN ĐƠN VỊ 
TIVI KẾT NỐI MÁY VI 

TÍNH TIỂU HỌC 

  PGD và ĐT Nam Đông   

1 TH Thượng Quảng 1 

2 TH Thượng Long 1 

3 TH Hương Phú 1 

  Phòng GD và ĐT A Lưới   

1 TH A Đớt 1 

2 TH Hồng Kim 1 

3 TH Hồng Quảng 1 

4 TH Hồng Thượng 1 

5 TH Hồng Trung 1 

6 TH Hương Lâm 1 

7 TH Kim Đồng 1 

8 TH Nhâm 1 

9 TH Phú Vinh 1 

10 TH Vừ A Dính 1 

11 TH Hồng Thái 1 

12 TH Bắc Sơn 1 

13 TH Hồng Bắc 1 

14 TH và THCS Hồng Hạ 1 

  
Tổng cộng 

                                            

150  

 

3.Gói 3: Tivi màn hình cảm ứng 65 inch – Thiết bị phòng học thông minh 

STT Tên đơn vị 
Gói 3-TV màn 

hình cảm ứng 65 

inch 

Gói 3- TB phòng 

học thông minh 

1 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 5   

2 Trường THPT DTNT Tỉnh 4   

3 Trường THPT chuyên Quốc Học 8   

4 Trường THPT Hai Bà Trưng 4 1 

5 Trường THPT Nguyễn Huệ 5 1 

6 Trường THPT Hương Vinh 1   

7 Trường THPT Hương Trà 1 1 

8 Trường THPT Phong Điền. 2 1 

9 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh   1 

  Tổng cộng 

                          

30  5  

4.Gói 4: Tivi kết nối máy tính-THCS và THPT 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
TIVI KẾT NỐI MÁY VI 

TÍNH THCS VÀ THPT 

  PGD và ĐT TP Huế   

1 THCS Tố Hữu 3 
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STT TÊN ĐƠN VỊ 
TIVI KẾT NỐI MÁY VI 

TÍNH THCS VÀ THPT 

2 THCS Thống Nhất 2 

3 THCS Nguyễn Cư Trinh 1 

4 THCS Nguyễn Chí Diểu 3 

5 THCS Hùng Vương 3 

6 THCS Nguyễn Văn Linh 2 

  PGD và ĐT Phong Điền   

1 THCS Phong Xuân 2 

2 THCS Phong An 2 

3 THCS Phong Hòa 2 

4 TH và THCS Lê Văn Miến 2 

  PGDvàĐT Quảng Điền   

1 THCS Đặng Hữu Phổ 2 

2 THCS Trần Thúc Nhẫn 2 

3 THCS Phạm Quang Ái 2 

4 THCS Phan Thế Phương 2 

  PGD và ĐT Hương Trà   

1 THCS Hà Thế Hạnh 2 

2 THCS Nguyễn Xuân Thưởng 2 

3 THCS Lê Quang Tiến 2 

4 THCS Huỳnh Đình Túc 2 

  PGD và ĐT Phú Vang   

1 THCS Phú Thượng 2 

2 THCS Phú Thanh 2 

3 THCS Phú Hải 2 

4 THCS Vinh Thanh 2 

  PGDvàĐT Phú Lộc   

1 THCS Lộc Thủy 2 

2 TH và THCS Lộc Bình 1 

3 THCS Lộc Sơn 2 

4 THCS Lộc An 2 

5 TH và THCS Xuân Lộc                                      2  

6 TH và THCS Bến Ván 1 

  PGD và ĐT Nam Đông   

1 THCS thị trấn Khe Tre 2 

2 THCS Bán trú Long Quảng 1 

3 THCS Nam Phú 1 

4 THCS Kim Đồng 1 

  Phòng GDvàĐT A Lưới   

1 TH và THCS Hương Nguyên 1 

2 TH và THCS A Roàng 2 

3 THCS Trần Hưng Đạo 2 

4 THCS Quang Trung 2 
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STT TÊN ĐƠN VỊ 
TIVI KẾT NỐI MÁY VI 

TÍNH THCS VÀ THPT 

5 THCS-DTNT A Lưới 2 

  THPT   

1 THPT DTNT Tỉnh 4 

2 THPT Cao Thắng 4 

3 THPT Phan Đăng Lưu 4 

4 THPT Thuận An 5 

5 THPT Hương Thủy 4 

6 THPT Phú Bài 3 

7 THPT Phú Lộc 1 

8 THPT Vinh Lộc 5 

9 THPT An Lương Đông 6 

10 THPT Thừa Lưu 6 

11 THPT Đặng Huy Trứ 4 

12 THPT Hương Vinh 3 

13 THPT Hương Trà 3 

14 THPT Phong Điền. 3 

15 THPT Tam Giang 6 

16 THPT Tố Hữu 5 

17 THCS và THPT Hồng Vân 4 

18 THPT Nguyễn Trường Tộ 4 

  Tổng cộng 144  

   

5.Gói 5:  Thiết bị cảm biến môn Lý, Hóa 

STT Đơn vị 
Thiết bị cảm 

biến môn Lý 

Thiết bị cảm 

biến môn Hóa 

I Trường THCS 4 5 

1 THCS Huỳnh Thúc Kháng 1 1 

2 THCS Phong Mỹ 1 1 

3 THCS Đặng Hữu Phổ 1 1 

4 THCS Nguyễn Khánh Toàn   1 

5 THCS Thủy Phù 1 1 

II Trường THPT 4 6 

1  THPT Gia Hội 1 1 

2  THPT Hà Trung 1 1 

3  THPT Phú Bài   1 

4  THPT Vinh Lộc 1 1 

5  THPT Bình Điền   1 

6  THPT Phong Điền 1 1 
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6. Gói 6: Thiết bị phòng học ngoại ngữ 

 

STT 
Tên đơn vị 

Thiết bị gói 6 

 

Cassette      

(Cái)  

 

Camera 

vật thể  

 Phòng ngoại ngữ  

 Số phòng  

(phòng)  

 Số chỗ 

ngồi (chỗ)  

  Trực thuộc Sở   4     

1 THCS Nguyễn Tri Phương   4     

  PGD&ĐT TP Huế 4 11 3 130 

  TH 2       

1 TH Phú Bình 2       

  THCS 2 11 3 130 

1 THCS Tố Hữu   2     

2 THCS Huỳnh Thúc Kháng   2     

3 THCS Nguyễn Chí Diểu   3 1 45 

4 THCS Nguyễn Du   2     

5 THCS Hùng Vương 2 1     

6 THCS Chu Văn An     1 45 

7 THCS Hàm Nghi     1 40 

8 THCS Nguyễn Văn Linh   1     

  PGD&ĐT Phong Điền 19 10     

  TH 14 4     

1 TH Đông Nam Sơn 1       

2 TH Tây Bắc Hiền 1 1     

3 TH Điền An 1 1     

4 TH Phong Bình 1 1     

5 TH Điền Hương 1       

6 TH và THCS Điền Hòa 1       

7 TH Phong Hải 1       

8 TH Điền Hải 1 1     

9 TH Ưu Điền 1       

10 TH Trần Quốc Toản 1       

11 TH Trạch Phổ 1       

12 TH Đông Hiền 1       

13 TH Tây Bắc Sơn 1       

14 TH Phò Ninh 1       

  THCS            5            6            -              -    

1 THCS Phong Xuân 1 1     

2 THCS Phong An 1 1     

3 THCS Phong Hòa   1     

4 TH và THCS Lê Văn Miến 1       

5 THCS Điền Hòa 1       

6 THCS Nguyễn Duy   1     

7 THCS Phong Hiền 1 2     

  PGD&ĐT Quảng Điền 12 18 0 0 
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STT 
Tên đơn vị 

Thiết bị gói 6 

 

Cassette      

(Cái)  

 

Camera 

vật thể  

 Phòng ngoại ngữ  

 Số phòng  

(phòng)  

 Số chỗ 

ngồi (chỗ)  

  TH 0 9 0 0 

1 TH số 1 Quảng Phú   1     

2 TH số 2 Quảng Phú   1     

3 TH số 2 Quảng Vinh   1     

4 TH số 1 Thị Trấn Sịa   1     

5 TH số 1 Quảng Phước   1     

6 TH số 2 Quảng An   1     

7 TH số1 Quảng Thọ   1     

8 TH số 2 Quảng Lợi   1     

9 TH Quảng Thái   1     

  THCS 12 9 0 0 

1 THCS Đặng Hữu Phổ 2       

2 THCS Nguyễn Hữu Đà 2       

3 THCS Đặng Dung   2     

4 THCS Ngô Thế Lân   2     

5 THCS Nguyễn Hữu Dật 2 2     

6 THCS Đặng Tất 2 1     

7 THCS Trần Thúc Nhẫn 2 1     

8 THCS Nguyễn Đình Anh 1       

9 THCS Phan Thế Phương 1 1     

  PGD&ĐT Hương Trà 19 9 1 40 

  TH 8 7 0 0 

1 TH số 1 Tứ Hạ   1     

2 TH số 2 Tứ Hạ 1       

3 TH số 1 Hương Toàn 1       

4 TH số 3 Hương Toàn 1 1     

5 TH số 1 Hương Chữ   1     

6 TH số 2 Hương Chữ 1       

7 TH Hương An   1     

8 TH số 1 Hương Hồ   1     

9 TH số 2 Hương Hồ   1     

10 TH số 2 Hương Vinh 1       

11 TH Vân Quật Đông 1 1     

12 TH Hương Thọ 1       

13 Trường TH Hồng Tiến 1       

  THCS 11 2 1 40 

1 THCS Nguyễn Khánh Toàn 1       

2 THCS Lê Quang Tiến 2       

3 THCS Nguyễn Đăng Thịnh   1 1 40 

4 THCS Huỳnh Đình Túc 2       

5 THCS Đặng Vinh   1     
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STT 
Tên đơn vị 

Thiết bị gói 6 

 

Cassette      

(Cái)  

 

Camera 

vật thể  

 Phòng ngoại ngữ  

 Số phòng  

(phòng)  

 Số chỗ 

ngồi (chỗ)  

6 THCS Tôn Thất Bách 1       

7 THCS Trần Đăng Khoa 1       

8 TH&THCS Lê Quang Bính 2       

9 TH&THCS Hoàng Kim Hoán 2       

  PGD&ĐT Phú Vang 35 4 2 74 

  TH 29 0 0 0 

1 TH Vinh An 2       

2 TH Phú Hải 2       

3 TH Phú Diên 2 1       

4 TH Phú Đa 1 2       

5 TH Phú Mậu 2       

6 TH Phú Xuân 1 2       

7 TH Phú Đa 2 1       

8 TH Phú Hồ 1       

9 TH số 1 Thuận An 2       

10 TH Phú Thuận 1 2       

11 TH số 2 Thuận An 2       

12 TH Phú An 1 2       

13 TH Dương Nổ 1       

14 TH Phú Mỹ 2 1       

15 TH Phú Lương 1 1       

16 TH số 1 Vinh Thanh 2       

17 TH Phú Đa 3 1       

18 TH Phú Lương 2 1       

19 TH Phú An 2 1       

  THCS 6 4 2 74 

1 THCS An Bằng_Vinh An 2 1 1 34 

2 THCS Phú Diên     1 40 

3 THCS Phú Thượng   1     

4 THCS Phú Hải 2 1     

5 THCS Thuận An 2 1     

  PGD&ĐT Phú Lộc 14 9 2 76 

  TH 2 7 0 0 

1 TH Lăng Cô 2 1     

2 TH An Nong 2   1     

3 TH An Nong 1   1     

4 TH Số 2 Lộc Trì   1     

5 

TH và THCS Lâm Mộng 

Quang   1     

6 TH Trần Tiến Lực   1     

7 TH Thị Trấn 1   1     
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STT 
Tên đơn vị 

Thiết bị gói 6 

 

Cassette      

(Cái)  

 

Camera 

vật thể  

 Phòng ngoại ngữ  

 Số phòng  

(phòng)  

 Số chỗ 

ngồi (chỗ)  

  THCS 12 2 2 76 

1 THCS Lộc Thủy 2       

2 THCS Vinh Giang   1 1 36 

3 THCS Lộc Tiến 2 1 1 40 

4 TH&THCS Lộc Bình 1       

5 THCS Lộc Sơn 1       

6 THCS Lộc Điền 1       

7 THCS Lộc An 1       

8 TH và THCS Xuân Lộc 1       

9 TH&THCS Bến Ván 2       

10 THCS Lâm M Quang 1       

  PGD&ĐT Nam Đông 19 4 0 0 

  TH 9 0 0 0 

1 TH Thượng Quảng 1       

2 TH Thượng Long 1       

3 TH Hương Hữu 1       

4 TH Hương Sơn 1       

5 TH Thượng Lộ 1       

6 TH Hương Lộc 1       

7 TH Hương Phú 1       

8 TH Thị trấn Khe Tre 2       

  THCS 10 4 0 0 

1 THCS thị trấn Khe Tre 1       

2 THCS Hương Hòa 2 2     

3 THCS DTNT Nam Đông 2 1     

4 THCS Bán trú Long Quảng 1 1     

5 THCS Nam Phú 2       

6 THCS Kim Đồng 2       

  Phòng GD&ĐT A Lưới 18 16 1 40 

  TH 12 12 0 0 

1 TH A Ngo   1     

2 TH Đông Sơn 1 1     

3 TH A Đớt 1 1     

4 TH Hồng Kim   1     

5 TH Hồng Quảng   1     

6 TH Hồng Thượng 1       

7 TH Hồng Vân 1       

8 TH Hương Lâm 1 1     

9 TH Kim Đồng 1 1     

10 TH Vừ A Dính 1 1     

11 TH Hồng Thái 1 1     
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STT 
Tên đơn vị 

Thiết bị gói 6 

 

Cassette      

(Cái)  

 

Camera 

vật thể  

 Phòng ngoại ngữ  

 Số phòng  

(phòng)  

 Số chỗ 

ngồi (chỗ)  

12 TH Bắc Sơn 1 1     

13 TH Hồng Bắc 1 1     

14 TH-THCS A Roàng 1       

15 TH&THCS Hồng Hạ 1 1     

  THCS 6 4 1 40 

1 TH-THCS A Roàng   1     

2 THCS Lê Lợi 1   1 40 

3 THCS Trần Hưng Đạo 1 1     

4 THCS Quang Tung 2 1     

5 THCS-DTNT A Lưới 2 1     

Tổng cộng        140  

         

85             9         360  

7.  Gói 7:  Phần mềm biên soạn đề trắc nghiệm - THCS và THPT 

STT TÊN ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Huế 1 

2 THPT Quốc Học 1 

3 THPT Hai Bà Trưng 1 

4 THPT Nguyễn Huệ 1 

5 THPT Gia Hội 1 

6 THPT Cao Thắng 1 

7 THPT Phan Đăng Lưu 1 

8 THPT Thuận An 1 

9 THPT Nguyễn Sinh Cung 1 

10 THPT Vinh Xuân 1 

11 THPT Hà Trung 1 

12 THPT Hương Thủy 1 

13 THPT Phú Bài 1 

14 THPT Phú Lộc 1 

15 THPT Vinh Lộc 1 

16 THPT An Lương Đông 1 

17 THPT Thừa Lưu 1 

18 THPT Đặng Huy Trứ 1 

19 THPT Hương Vinh 1 

20 THPT Hương Trà 1 

21 THPT Bình Điền 1 

22 THPT Phong Điền 1 

23 THPT Nguyễn Đình Chiểu 1 

24 THPT Tam Giang 1 

25 THPT Trần Văn Kỷ 1 

26 THPT Nguyễn Chí Thanh 1 
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STT TÊN ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

27 THPT Hóa Châu 1 

28 THPT Tố Hữu 1 

29 THPT Nam Đông 1 

30 THPT A Lưới 1 

31 THPT Hương Lâm 1 

32 THCS và THPT Hồng Vân 1 

33 THPT Nguyễn Trường Tộ 1 

34 THPT Bùi Thị Xuân 1 

35 THPT Đặng Trần Côn 1 

36 THPT DTNT Tỉnh 1 

37 Phòng GD và ĐT A Lưới 1 

38 TH và THCS Hương Nguyên 1 

39 TH và THCS Hồng Hạ 1 

40 THCS Lê Lợi 1 

41 THCS Quang Trung 1 

42 TH và THCS Hồng Thủy 1 

43 THCS Hương Lâm 1 

44 THCS-DTNT A Lưới 1 

45 THCS Trần Hưng Đạo 1 

46 TH và THCS A Roàng 1 

47 Phòng GD và ĐT TP Huế 1 

48 THCS Chu Văn An 1 

49 THCS Duy Tân 1 

50 THCS Đặng Văn Ngữ 1 

51 THCS Hàm Nghi 1 

52 THCS Hùng Vương 1 

53 THCS Huỳnh Thúc Kháng 1 

54 THCS Lê Hồng Phong 1 

55 THCS Lý Tự Trọng 1 

56 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 

57 THCS Nguyễn Chí Diểu 1 

58 THCS Nguyễn Cư Trinh 1 

59 THCS Nguyễn Du 1 

60 THCS Nguyễn Hoàng 1 

61 THCS Nguyễn Thị Minh Khai 1 

62 THCS Nguyễn Văn Linh 1 

63 THCS Nguyễn Văn Trỗi 1 

64 THCS Phạm Văn Đồng 1 

65 THCS Phan Sào Nam 1 

66 THCS Thống Nhất 1 

67 THCS Tố Hữu 1 

68 THCS Tôn Thất Tùng 1 

69 THCS Trần Cao Vân 1 
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STT TÊN ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

70 THCS Trần Phú 1 

71 THCS Nguyễn Tri Phương 1 

72 Phòng GD và ĐT Hương Thủy 1 

73 TH và THCS Phú Sơn 1 

74 TH và THCS Dương Hòa 1 

75 TH và THCS Thủy Tân 1 

76 THCS Thủy Phương 1 

77 THCS Thủy Thanh 1 

78 THCS Thủy Phù 1 

79 THCS Thủy Vân 1 

80 THCS Thủy Dương 1 

81 THCS Thủy Châu 1 

82 THCS Thủy Bằng 1 

83 THCS Phú Bài 1 

84 THCS Thủy Lương 1 

85 Phòng GD và ĐT thị xã Hương Trà 1 

86 TH và THCS Lê Quang Bính 1 

87 TH và THCS Hoàng Kim Hoán 1 

88 THCS Lê Quang Tiến 1 

89 THCS Nguyễn Khoa Đăng 1 

90 THCS Lê Thuyết 1 

91 THCS Hà Thế Hạnh 1 

92 THCS Nguyễn Đăng Thịnh 1 

93 THCS Đặng Vinh 1 

94 THCS Trần Đăng Khoa 1 

95 THCS Nguyễn Khoa Thuyên 1 

96 THCS Nguyễn Khánh Toàn 1 

97 THCS Hồ Văn Tứ 1 

98 THCS Nguyễn Xuân Thưởng 1 

99 THCS Huỳnh Đình Túc 1 

100 THCS Tôn Thất Bách 1 

101 Phòng GD và ĐT huyện Nam Đông 1 

102 TH và THCS Kim Đồng 1 

103 THCS Hương Hòa 1 

104 THCS TT Khe Tre 1 

105 THCS-DTNT Nam Đông 1 

106 THCS BT Long Quảng 1 

107 TH và THCS Nam Phú 1 

108 Phòng GD và ĐT Phú Lộc 1 

109 TH và THCS Lộc Hòa 1 

110 TH và THCS Lộc Bình 1 

111 TH và THCS Bến Ván 1 

112 TH và THCS Xuân Lộc 1 
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STT TÊN ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

113 THCS Vinh Hưng 1 

114 THCS Vinh Hiền 1 

115 THCS Vinh Giang 1 

116 THCS Thị Trấn Phú Lộc 1 

117 THCS Lộc Vĩnh 1 

118 THCS Lộc Trì 1 

119 THCS Lộc Tiến 1 

120 THCS Lộc Thủy 1 

121 THCS Lộc Sơn 1 

122 THCS Lộc Điền 1 

123 THCS Lăng Cô 1 

124 THCS Lộc Bổn 1 

125 THCS Lộc An 1 

126 TH và THCS Lâm Mộng Quang 1 

127 Phòng GD và ĐT huyện Quảng Điền 1 

128 THCS Đặng Hữu Phổ 1 

129 THCS Nguyễn Hữu Đà 1 

130 THCS Trần Thúc Nhẫn 1 

131 THCS Ngô Thế Lân 1 

132 THCS Nguyễn Hữu Dật 1 

133 THCS Đặng Tất 1 

134 THCS Đặng Dung 1 

135 THCS Nguyễn Đình Anh 1 

136 THCS Lê Xuân 1 

137 THCS Phạm Quang Ái 1 

138 THCS Phan Thế Phương 1 

139 Phòng GD và ĐT huyện Phong Điền 1 

140 THCS Phong Mỹ 1 

141 THCS Phong Xuân 1 

142 THCS Phong Sơn 1 

143 THCS Phong An 1 

144 THCS Phong Hiền 1 

145 THCS Nguyễn Duy 1 

146 TH và THCS Lê Văn Miến 1 

147 THCS Nguyễn Tri Phương 1 

148 THCS Phong Bình 1 

149 THCS Phong Hòa 1 

150 TH và THCS Nguyễn Lộ Trạch 1 

151 THCS Điền Lộc 1 

152 TH và THCS Điền Hòa 1 

153 THCS Điền Hải 1 

154 THCS Phong Hải 1 
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8. Gói 8: Thiết bị âm nhạc lớp 1 

STT Tên đơn vị Tên huyện 
Thanh 

phách 

Song 

Loan 

Trống 

nhỏ 

Tam 

giác 

chuông 

Trống 

lục 

lạc 

Đàn 

Organ 

1 TH A Đớt A Lưới 4 4 1 1 1 1 

2 TH A Ngo A Lưới 4 4 1 1 1 1 

3 TH Bắc Sơn A Lưới 8 8 2 2 2 1 

4 TH Đông Sơn A Lưới 4 4 1 1 1 1 

5 TH Hồng Bắc A Lưới 4 4 1 1 1 1 

6 TH Hồng Kim A Lưới 4 4 1 1 1 1 

7 TH Hồng Quảng A Lưới 4 4 1 1 1 1 

8 TH Hồng Thái A Lưới 5 5 1 1 1 1 

9 TH Hồng Thượng A Lưới 4 4 1 1 1 1 

10 TH Hồng Trung A Lưới 4 4 1 1 1 1 

11 TH Hồng Vân A Lưới 5 5 2 2 2 1 

12 TH Hương Lâm A Lưới 4 4 1 1 1 1 

13 TH Kim Đồng A Lưới 10 10 3 3 3 1 

14 TH Nhâm A Lưới 4 4 1 1 1 1 

15 TH Phú Vinh A Lưới 4 4 1 1 1 1 

16 TH Sơn Thủy A Lưới 4 4 1 1 1 1 

17 TH Vừ A Dính A Lưới 8 8 2 2 2 1 

18 TH&THCS A Roàng A Lưới 4 4 1 1 1 1 

19 TH&THCS Hồng Hạ A Lưới 4 4 1 1 1 1 

20 TH&THCS Hồng Thủy A Lưới 3 3 1 1 1   

21 

TH&THCS Hương 

Nguyên A Lưới 4 4 1 1 1 1 

22 TH Hương Giang Nam Đông 8 8 2 2 2 1 

23 TH Hương Hòa Nam Đông 4 4 1 1 1 1 

24 TH Hương Hữu Nam Đông 4 4 1 1 1 1 

25 TH Hương Lộc Nam Đông 3 3 1 1 1 1 

26 TH Hương Phú Nam Đông 8 8 2 2 2 1 

27 TH Hương Sơn Nam Đông 3 3 1 1 1 1 

28 TH thị trấn Khe Tre Nam Đông 8 8 2 2 2 1 

29 TH Thượng Lộ Nam Đông 8 8 2 2 2 1 

30 TH Thượng Long Nam Đông 5 5 2 2 2 1 

31 TH Thượng Quảng Nam Đông 5 5 2 2 2 1 

32 TH&THCS Kim Đồng Nam Đông 8 8 2 2 2 1 

33 TH&THCS Nam Phú Nam Đông 3 3 1 1 1   

34 TH Điền An Phong Điền 8 8 2 2 2 1 

35 TH Điền Hải Phong Điền 3 3 1 1 1 1 

36 TH &THCS Điền Hòa Phong Điền 3 3 2 2 2   

37 TH Điền Hương Phong Điền 5 5 1 1 1 1 

38 TH Điền Lộc Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

39 

TH &THCS Nguyễn 

Lộ Trạch Phong Điền 4 4 1 1 1 1 



17 

 

STT Tên đơn vị Tên huyện 
Thanh 

phách 

Song 

Loan 

Trống 

nhỏ 

Tam 

giác 

chuông 

Trống 

lục 

lạc 

Đàn 

Organ 

40 TH Đông Hiền Phong Điền 3 3 2 2 2 1 

41 TH Đông Nam Sơn Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

42 TH Hòa Mỹ Phong Điền 8 8 2 2 2 1 

43 TH Hương Lâm Phong Điền 5 5 2 2 2 1 

44 TH Phò Ninh Phong Điền 8 8 3 3 3 1 

45 TH Phong Bình Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

46 TH Phong Chương Phong Điền 5 5 1 1 1 1 

47 TH Phong Hải Phong Điền 3 3 1 1 1 1 

48 TH Phong Xuân Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

49 TH Phước Mỹ Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

50 TH Tân Mỹ Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

51 TH Tây Bắc Hiền Phong Điền 5 5 2 2 2 1 

52 TH Tây Bắc Sơn Phong Điền 3 3 1 1 1   

53 TH Trạch Phổ Phong Điền 4 4 1 1 1 1 

54 TH Trần Quốc Toản Phong Điền 8 8 2 2 2 1 

55 TH Ưu Điềm Phong Điền 3 3 1 1 1   

56 

TH&THCS Lê Văn 

Miến Phong Điền 5 5 2 2 2 1 

57 TH An Lương Đông Phú Lộc 5 5 1 1 1 1 

58 TH An Nong 1 Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 

59 TH An Nong 2 Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 

60 TH Bình An Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 

61 TH Đại Thành Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

62 TH Lăng Cô Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

63 TH Lộc Sơn 1 Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

64 TH Lộc Sơn 2 Phú Lộc 10 10 3 3 3 1 

65 TH Lộc Tiến Phú Lộc 5 5 2 2 2 1 

66 TH Nước Ngọt 1 Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

67 TH Nước Ngọt 2 Phú Lộc 3 3 1 1 1 1 

68 TH Phú Thạch Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

69 TH số 1 Lộc Trì Phú Lộc 10 10 3 3 3 1 

70 TH số 2 Lộc Trì Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

71 TH Thị Trấn 1 Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

72 TH Thị trấn Phú Lộc Phú Lộc 5 5 2 2 2 1 

73 TH Trần Tiến Lực Phú Lộc 5 5 2 2 2 1 

74 TH Trung Chánh Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 

75 TH Vinh Giang Phú Lộc 5 5 2 2 2 1 

76 TH Vinh Hiền Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 

77 TH Vinh Hưng 1 Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 

78 TH Vinh Hưng 2 Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

79 

TH&THCS Lâm 

Mộng Quang Phú Lộc 8 8 2 2 2 1 



18 

 

STT Tên đơn vị Tên huyện 
Thanh 

phách 

Song 

Loan 

Trống 

nhỏ 

Tam 

giác 

chuông 

Trống 

lục 

lạc 

Đàn 

Organ 

80 TH&THCS Xuân Lộc Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

81 TH&THCS Bến Ván Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

82 TH&THCS Lộc Bình Phú Lộc 4 4 1 1 1   

83 TH&THCS Lộc Hòa Phú Lộc 4 4 1 1 1 1 

84 TH Dương Nổ Phú Vang 4 4 2 2 2 1 

85 TH Hà Trung Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

86 TH Phú Dương Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

87 TH Phú Hải Phú Vang 10 10 3 3 3 1 

88 TH Phú Hồ Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

89 TH Phú Mậu Phú Vang 4 4 2 2 2 1 

90 TH Phú Tân Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

91 TH Phú Thanh Phú Vang 5 5 1 1 1 1 

92 TH số 1 Phú An Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

93 TH số 1 Phú Đa Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

94 TH số 1 Phú Diên Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

95 TH số 1 Phú Lương Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

96 TH số 1 Phú Mỹ Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

97 TH số 1 Phú Thuận Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

98 TH số 1 Phú Thượng Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

99 TH số 1 Phú Xuân Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

100 TH số 1 Thuận An Phú Vang 10 10 3 3 3 1 

101 TH số 1 Vinh Thanh Phú Vang 10 10 3 3 3 1 

102 TH số 1 Vinh Xuân Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

103 TH số 2 Phú An Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

104 TH số 2 Phú Đa Phú Vang 5 5 1 1 1 1 

105 TH số 2 Phú Diên Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

106 TH số 2 Phú Lương Phú Vang 4 4 1 1 1 1 

107 TH số 2 Phú Mỹ Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

108 TH số 2 Phú Xuân Phú Vang 5 5 1 1 1 1 

109 TH số 2 Thuận An Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

110 TH số 2 Vinh Thanh Phú Vang 5 5 2 2 2 1 

111 TH số 3 Phú Đa Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

112 TH Vinh An Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

113 TH Vinh Hà Phú Vang 8 8 2 2 2 1 

114 TH Vinh Phú Phú Vang 5 5 1 1 1 1 

115 TH Vinh Thái Phú Vang 5 5 1 1 1 1 

116 TH Quảng Công Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

117 TH Quảng Ngạn Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

118 TH Quảng Thái Quảng Điền 5 5 2 2 2 1 

119 TH Quảng Thọ Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

120 TH số 1 Quảng An Quảng Điền 10 10 3 3 3 1 

121 TH số 1 Quảng Lợi Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 
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STT Tên đơn vị Tên huyện 
Thanh 

phách 

Song 

Loan 

Trống 

nhỏ 

Tam 

giác 

chuông 

Trống 

lục 

lạc 

Đàn 

Organ 

122 TH số 1 Quảng Phú Quảng Điền 5 5 2 2 2 1 

123 TH số 1 Quảng Phước Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

124 TH số 1 Quảng Thành Quảng Điền 8 8 2 2 2 1 

125 TH số 1 Quảng Vinh Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

126 TH số 1 thị trấn Sịa Quảng Điền 8 8 2 2 2 1 

127 TH số 2 Quảng An Quảng Điền 5 5 1 1 1 1 

128 TH số 2 Quảng Lợi Quảng Điền 8 8 2 2 2 1 

129 TH số 2 Quảng Phú Quảng Điền 5 5 2 2 2 1 

130 TH số 2 Quảng Phước Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

131 TH số 2 Quảng Thành Quảng Điền 8 8 2 2 2 1 

132 TH số 2 Quảng Vinh Quảng Điền 4 4 1 1 1 1 

133 TH số 2 Thị trấn Sịa Quảng Điền 8 8 2 2 2 1 

134 TH Cư Chánh 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

135 TH Dạ Lê 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

136 TH số 1 Phú Bài 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

137 TH số 1 Thủy Châu 
Thi xã Hương 

Thủy 10 10 3 3 3 1 

138 TH số 1 Thủy Phù 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

139 

TH số 2 Thị trấn Phú 

Bài 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

140 TH số 2 Thủy Châu 
Thi xã Hương 

Thủy 10 10 3 3 3 1 

141 TH số 2 Thủy Phù 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

142 TH Thanh Lam 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

143 TH Thanh Tân 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

144 TH Thanh Toàn 
Thi xã Hương 

Thủy 5 5 2 2 2 1 

145 TH Thủy Bằng 
Thi xã Hương 

Thủy 5 5 2 2 2 1 

146 TH Thủy Dương 
Thi xã Hương 

Thủy 8 8 2 2 2 1 

147 TH Thủy Lương 
Thi xã Hương 

Thủy 10 10 3 3 3 1 

148 TH Thủy Vân 
Thi xã Hương 

Thủy 5 5 1 1 1 1 

149 TH Vân Thê 
Thi xã Hương 

Thủy 10 10 3 3 3 1 

150 

TH&THCS Dương 

Hòa 
Thi xã Hương 

Thủy 4 4 1 1 1 1 

151 TH&THCS Phú Sơn 
Thi xã Hương 

Thủy 3 3 1 1 1   

152 TH&THCS Thủy Tân 
Thi xã Hương 

Thủy 10 10 3 3 3 1 

153 TH Bình Điền Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

154 TH Bình Thành Thị xã Hương Trà 5 5 1 1 1   

155 TH Hồng Tiến Thị xã Hương Trà 3 3 1 1 1   

156 TH Hương An Thị xã Hương Trà 5 5 2 2 2   
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STT Tên đơn vị Tên huyện 
Thanh 

phách 

Song 

Loan 

Trống 

nhỏ 
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chuông 

Trống 

lục 

lạc 

Đàn 
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157 TH Hương Thọ Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

158 TH Hương Vân Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

159 TH số 1 Hương Chữ Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

160 TH số 1 Hương Hồ Thị xã Hương Trà 5 5 1 1 1   

161 TH số 1 Hương Toàn Thị xã Hương Trà 4 4 1 1 1   

162 TH số 1 Hương Văn Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

163 TH số 1 Hương Vinh Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

164 TH số 1 Hương Xuân Thị xã Hương Trà 4 4 1 1 1   

165 TH Số 1 Tứ Hạ Thị xã Hương Trà 5 5 2 2 2   

166 TH số 2 Hương Chữ Thị xã Hương Trà 5 5 2 2 2   

167 TH số 2 Hương Hồ Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

168 TH số 2 Hương Toàn Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

169 TH Số 2 Hương Văn Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

170 TH số 2 Hương Vinh Thị xã Hương Trà 10 10 3 3 3   

171 TH số 2 Hương Xuân Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

172 TH Số 2 Tứ Hạ Thị xã Hương Trà 8 8 2 2 2   

173 TH số 3 Hương Toàn Thị xã Hương Trà 5 5 2 2 2   

174 TH số 3 Hương Vinh Thị xã Hương Trà 5 5 1 1 1   

175 TH Thái Dương Thị xã Hương Trà 4 4 1 1 1   

176 TH Thuận Hòa Thị xã Hương Trà 4 4 1 1 1   

177 TH Vân An Thị xã Hương Trà 5 5 2 2 2   

178 TH Vân Quật Đông Thị xã Hương Trà 10 10 3 3 3   

179 

TH&THCS Hoàng 

Kim Hoán Thị xã Hương Trà 4 4 1 1 1   

180 

TH&THCS Lê Quang 

Bính Thị xã Hương Trà 10 10 3 3 3   

181 TH An Cựu TP Huế 10 10 3 3 3   

182 TH An Hòa TP Huế 5 5 2 2 2   

183 TH Hương Long TP Huế 8 8 2 2 2   

184 TH Hương Sơ TP Huế 5 5 2 2 2   

185 TH Huyền Trân TP Huế 8 8 2 2 3   

186 TH Lê Lợi TP Huế 10 10 3 3 3   

187 TH Lý Thường Kiệt TP Huế 10 10 3 3 3   

188 TH Ngô Kha TP Huế 8 8 2 2 2   

189 TH Ngự Bình TP Huế 8 8 2 2 2   

190 TH Nguyễn Trãi TP Huế 8 8 2 2 2   

191 TH Phú Bình TP Huế 10 8 2 2 2   

192 TH Phú Cát TP Huế 10 10 3 3 3   

193 TH Phú Hậu TP Huế 8 8 2 2 2   

194 TH Phú Hòa TP Huế 10 10 3 3 3   

195 TH Phú Lưu TP Huế 5 5 1 1 1   

196 TH Phú Thuận TP Huế 5 5 1 1 1   
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STT Tên đơn vị Tên huyện 
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197 TH Phước Vĩnh TP Huế 10 10 3 3 3   

198 TH Phường Đúc TP Huế 10 10 3 3 3   

199 TH Quang Trung TP Huế 10 10 3 3 3   

200 TH số 1 An Đông TP Huế 5 5 2 2 2   

201 TH số 1 Kim Long TP Huế 5 5 1 1 1   

202 TH số 2 Kim Long TP Huế 8 8 2 2 2   

203 TH Tây Lộc TP Huế 10 10 3 3 3   

204 TH Thuận Hòa TP Huế 10 10 3 3 3   

205 TH Thuận Lộc TP Huế 10 10 3 3 3   

206 TH Thuận Thành TP Huế 5 5 2 2 2   

207 TH Thủy Biều TP Huế 8 8 2 3 2   

208 TH Thủy Xuân TP Huế 8 8 3 2 2   

209 TH Trần Quốc Toản TP Huế 8 8 2 2 2   

210 TH An TP Huế 10 10 3 3 3   

211 TH Vĩnh Ninh TP Huế 10 10 3 3 3   

212 TH Vỹ Dạ TP Huế 8 9 2 2 2   

213 TH Xuân Phú TP Huế 8 9 2 2 2   

  Cộng 

                           

-    1.310  1.310  370  370  370  145  
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